
DANH SÁCH  CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
ỦNG HỘ  PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19 NĂM  2021
Danh sách này chỉ bao gồm tiền mặt hoặc chuyển khoản, cập nhật đến 17 giờ, ngày 16/07/2021

Đơn vị tính Đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN NGÀY TRAO SỐ TIỀN

1 Tập thể các khoa phòng và các cá nhân Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị 16/07/2021  23,420,000 
2 Công đoàn Trường Cao Đẳng Sư phạm Quảng Trị 15/07/2021  6,580,000 
3 TT quản lý và Khai thác cơ sở hạ tầng KKt, KCN tỉnh Quảng Trị 15/07/2021  10,700,000 
4 TT Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 14/07/2021  10,000,000 
5 Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị 13/07/2021  21,200,000 
6 Trường Cao Đẳng kỷ thuật Quảng Trị 12/7/2021  6,100,000 
7 Sở Tư Pháp 12/7/2021  3,500,000 
8 Dự án RENEW 06/07/2021  12,100,000 
9 CBCC NLĐ của Sở Văn hóa TT và Du Lịch 01/07/2021  3,800,000 
10 Ban QLDU đầu tư XD các công trình giao thông tỉnh 28/06/2021  5,768,000 
11 Công đoàn viên chức tỉnh  424,000 
12 KTS Lê Mạnh Hùng  1,000,000 
13 Lớp QLNN K15  7,900,000 
14 Ông Hà Khoa, thôn Tân Linh  xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa (UBMT Hướng Hóa) 08/07/2021  50,000,000 
15 Hội Nông dân 07/07/2021  4,460,000 
16 Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Quảng Trị 06/07/2021  15,000,000 
17 Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị 06/07/2021  5,000,000 
18 Công ty Cổ phần Vinafor 01/07/2021  8,680,000 
19 Công đoàn CSTV Chi cục Biển, Hải đảo và khí tượng thủy văn 01/07/2021  1,100,000 
20 TT huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị 01/07/2021  1,700,000 
21 Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị 30/06/2021  200,000,000 
22 Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 30/06/2021  10,000,000 
23 Hạt kiểm lâm Cam Lộ 30/06/2021  900,000 
24 TT phát triển Quỹ đất tỉnh 29/06/2021  5,000,000 
25 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 29/06/2021  4,000,000 
26 Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị 29/06/2021  4,400,000 

THÔNG QUA UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH



STT TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN NGÀY TRAO SỐ TIỀN

27 Ban Dân Tộc tỉnh 28/06/2021  3,300,000 
28 TT Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Trị 28/06/2021  1,200,000 
29 Công an Tỉnh Quảng Trị 24/06/2021  292,000,000 
30 NH Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Trị 25/06/2021  25,000,000 
31 Ông Nguyễn Lịch, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 25/06/2021  10,000,000 
32 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị 23/06/2021  30,000,000 
33 Đoàn Nghệ thuật truyền thống 24/06/2021  3,800,000 
34 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị 24/06/2021  1,500,000 
35 Hội nhà Báo Quảng Trị 24/06/2021  1,000,000 
36 Nhà khách Tỉnh ủy 22/06/2021  1,000,000 
37 Tổ chức PEACE TREES VN 18/06/2021  23,000,000 
38 Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Quảng Trị 17/06/2021  2,000,000 
39 Ông Lê Hồng Sơn, PCT Ủy ban MTTQVN tỉnh 23/06/2021  300,000 
40 Ông Đào Mạnh Hùng, UVTV, CT Ủy ban MTTQVN tỉnh 23/06/2021  500,000 
41 Cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh 23/06/2021  6,270,000 
42 Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh 23/06/2021  5,040,000 
43 Hội Đông Y tỉnh Quảng Trị 22/06/2021  23,170,000 
44 Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị 21/06/2021  5,600,000 
45 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 18/06/2021  6,500,000 
46 CN Công ty Cp Đầu tư Điện lực 3 tại Quảng Trị 18/06/2021  2,992,000 
47 Công ty CP Trường Yên Holdings (Số 68 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) 21/06/2021  200,000,000 

48 Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Cửa Tùng 16/06/2021  900,000 
49 Sở Công Thương Quảng Trị 16/06/2021  5,000,000 
50 TT Dịch vụ việc làm Quảng Trị 16/06/2021  3,000,000 
51 Hội Cựu Chiến binh Tỉnh 15/06/2021  2,810,000 
52 Công ty CP Tân Hưng 15/06/2021  10,000,000 
53 Báo Quảng Trị 14/06/2021  5,600,000 
54 Kiến trức sư Lê Cảnh Hưng CT Cty CP TVXD Quảng Trị 14/06/2021  1,000,000 
55 Công ty CP Tổng Công ty Sông Gianh 14/06/2021  50,000,000 
56 Công đoàn cơ sở thành viên Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Quảng Trị 14/06/2021  14.990.948 



STT TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN NGÀY TRAO SỐ TIỀN

57 Chi cục Bảo vệ Môi trường  2,400,000 
58 Liên đoàn Lao động Tỉnh  5,976,000 
59 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 17/06/2021  3,000,000 
60 Công đoàn Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh 17/06/2021  2,000,000 
61 Thanh tra tỉnh Quảng Trị 17/06/2021  17,300,000 
62 TT kỹ thuật Tài nguyên và Môi Trường 17/06/2021  10,000,000 
63 CC,VC lao động Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị 16/06/2021  50,000,000 
64 Trường Chính trị Lê Duẩn 16/06/2021  4,350,000 
65 Nha Khoa Bác Sỹ Thương 15/06/2021  10,000,000 
66 Cơ quan Sở Nội vụ Tỉnh Quảng Trị 15/06/2021  2,900,000 
67 Văn phòng Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quang Trị 15/06/2021  2,000,000 

68 Hội Liên Hiệp Phụ nữ Tỉnh 14/06/2021  4,000,000 

69 Hội Cựu Chiến binh Cục Hải Quan Quảng Trị 15/06/2021  11,500,000 
70 Hội Khuyến Học tỉnh Quảng Trị 11/6/2021  1,500,000 
71 Công ty CP Thiên Tân Quảng Trị 11/6/2021  20,000,000 
72 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đường 9 11/6/2021  20,000,000 
73 Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Nhà báo tại TP HCM)  50,000,000 
74 Ban Nội Chính Tỉnh ủy 12/6/2021  3,000,000 
75 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 14/06/2021  4,400,000 
76 CBCNV Công ty Điện Lực Quảng Trị 11/6/2021  222,000,000 
77 Lê Thị Thúy, thôn Lan Đình, xã Phong Bình, huyện Gio Linh 11/6/2021  1,500,000 
78 Câu Lạc bộ Tình người Quảng Trị 11/6/2021  50,000,000 
79 Ông Nguyễn Đức Tân, GĐ TT Xúc tiến đầu tư và TM Du lịch tỉnh Quảng Trị 11/6/2021  300,000 
80 TT Xúc tiến đầu tư và thương mại Du lịch tỉnh Quảng Trị 11/6/2021  1,000,000 
81 Trung tâm Thí nghiệm Điện Quảng Trị 11/6/2021  4,000,000 
82 Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Trị 11/6/2021  53,200,000 
83 Hội Tù Chính trị yêu nước tỉnh Quảng Trị 11/6/2021  5,000,000 
84 Công ty Cổ phần Gạch Ngói Quảng Trị 08/06/2021  5,000,000 
85 Công đoàn Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị 08/06/2021  2,200,000 
86 Cty TNHH MTV Quản lý Kỹ thuật chất chương Thủy lợi Quảng Trị 08/06/2021  5,000,000 



Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xin thay mặt cho nhân dân trong toàn tỉnh; các lực lượng đang ngày đêm 
tham gia phòng, chống dịch; những người đang phải thực hiện cách ly và điều trị Covid-19… trân trọng cảm ơn và tri ân những tấm lòng 
sẻ chia đầy trách nhiệm và ý nghĩa của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch.

Mọi sự ủng hộ trực tiếp xin gửi về Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Trị tại số 10A Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; 
hoặc chuyển khoản đến:

Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị
Số tài khoản: 3761.0.1039983.91999 Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị 
hoặc  Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị
Số tài khoản: 54010000830160 Ngân Hàng BIDV Quảng Trị
Số điện thoại liên hệ: 0905.528.456 (Đ/c Loan); 0905.200.139 (Đ/c Hoài);
Xin trân trọng cảm ơn!

STT TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN NGÀY TRAO SỐ TIỀN

87 CT CP Dịch vụ Vận tải ô tô Quảng Trị 07/06/2021  1,000,000 
88 Ban Dân Vận Tỉnh ủy Quảng Trị 07/06/2021  3,448,000 
89 Trung tâm giám định Y Khoa Quảng Trị 07/06/2021  1,000,000 
90 Công ty CP Quản lý và xây dựng Giao thông Quảng Trị 07/06/2021  2,000,000 
91 Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị 10/06/2021  40,000,000 
92 Thượng tọa Thích Quảng Thiện 07/06/2021  10,000,000 
93 Công ty CP Tư vấn Giao Thông Quảng Trị 07/06/2021  3,000,000 
94 Công đoàn CS Cục Hải Quan Quảng Trị 07/06/2021  10,000,000 
95 BQL dự án đầu tư và xây dựng khu kinh tế 10/6/2021  1,000,000 
96 Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển Công nghiệp Quảng Trị 10/6/2021  1,800,000 
97 Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị 10/6/2021  50,000,000 
98 Công ty Bảo hiểm PVI Huế 09/06/2021  10,000,000 
99 NH TMCP Sài Gòn Thương Tín 08/06/2021  100,000,000 
100 Công ty TNHH ATVN Đông Hà 08/06/2021  15,000,000 
101 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoàng Dũng 08/06/2021  15,000,000 
102 Công ty TNHH Mai Dũng, TX Quảng Trị 08/06/2021  20,000,000 
103 Sở Tài Chính tỉnh Quảng Trị 08/06/2021  8,550,000 
104 BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình DD và CN tỉnh Quảng Trị 07/06/2021  3,000,000 
105 Sàn giao dịch Bất động sản Kim Yến Land 07/06/2021  5,000,000 
106 Tổng công ty xăng dầu Quảng Trị 07/06/2021  100,000,000 
107 Thầy giáo Nguyễn Viết Tước, giáo viên Trường Tiểu học & THCS Hải Vĩnh, thuộc xã 

Hải Hưng, huyện Hải Lăng
03/06/2021  7,090,000 


